
1 21030794 Huỳnh Ngọc Anh Nam DH21CO

2 21030742 Nguyễn Quốc Tiến Nam DH21CO

3 21030851 Mai Quế Anh Nữ DH21CT1

4 21031129 Mai Tiến Đạt Nam DH21CT1

5 21031321 Nguyễn Minh Lộc Nam DH21CT1

6 21031209 Trần Minh Quan Nam DH21CT2

7 21030991 Trần Thanh Tân Nam DH21CT2

8 21031097 Nguyễn Văn Trường Thọ Nam DH21CT2

9 21030456 Võ Hồ Mai Trinh Nữ DH21CT2

10 21030868 Nguyễn Thị Bạch Dương Nữ DH21DL

11 21030151 Võ Trần Tuấn Kiệt Nam DH21DL

12 21030791 Nguyễn Đỗ Quang Khải Nam DH21DN1

13 21030640 Phạm Diệu Linh Nữ DH21DN1

14 21031002 Lê Hoàng Mỹ Nữ DH21DN1

15 21031015 Đặng Thị Phương Hiền Nữ DH21KC

16 21030164 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ DH21KS

17 21030252 Trì Phi Nhung Nữ DH21KS

18 21030673 Nguyễn Thị Kim Hiền Nữ DH21KT

19 21031609 Võ Thị Ngọc Uyên Nữ DH21LDS

20 21030233 Nguyễn Hồng Sơn Nam DH21LG1

21 21030080 Phạm Tiến Thành Nam DH21LG1

22 21030800 Hoàng Quốc Huy Nam DH21LG2
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Họ và Tên STT Mã SV Giới tính Lớp

23 21030561 Trần Võ Thu Ngân Nữ DH21LG2

24 21031038 Nguyễn Triều Giang Nam DH21LG3

25 21031294 Lê Thành Nam Nam DH21LG3

26 21031281 Lê Minh Trung Nam DH21LG3

27 21031323 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ DH21LK

28 21030657 Bành Gia Hân Nữ DH21MKS

29 21031305 Trần Đỗ Phương Thảo Nữ DH21MKS

30 21030496 Nguyễn Phương Bảo Thùy Nữ DH21MKS

31 21031122 Nguyễn Ngọc Lý Nữ DH21MTS

32 21030097 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ DH21QG

33 21030583 Phan Minh Khánh Nam DH21QG

34 21031255 Đinh Nguyễn Thế Nhân Nam DH21QG

35 21030461 Nguyễn Hà Quỳnh Giang Nữ DH21QK

36 21031261 Hoàng Phương Thảo Nữ DH21QK

37 21031146 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ DH21QK

38 21030674 Trần Thị Thu Tuyết Nữ DH21QK

39 21030639 Bùi Thị Thẩm Vân Nữ DH21QK

40 21031679 Trương Triệu Vỹ Nam DH21TD

Tổng số: 40 thí sinh đạt chuẩn đầu ra.
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